
I HUYỆN TUY PHƯỚC 5 100.000.000

1 1 Trần Ngọc Đồng 1940 Bình Lâm, Phước Hòa x 20.000.000

2 2 Châu Thị Bảy 1946 Kim Tây, Phước Hòa x 20.000.000

3 3 Phan Thị Chanh 1957 Kỳ Sơn, Phước Sơn x 20.000.000

4 4 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1981 Vinh Quang 1, Phước Sơn x 20.000.000

5 5 Đinh Thị Nghĩa 1964 An Sơn 2, Phước An x 20.000.000

II HUYỆN PHÙ CÁT 2 40.000.000

6 1 Văn Tấn Ái 1945 Chánh Định, Cát Chánh x 20.000.000

7 2 Bùi Thị Vàng 1943 Chánh Hữu, Cát Chánh x 20.000.000

III HUYỆN VÂN CANH 2 40.000.000

8 1 Đoàn Thị Hương 1976 Kà Te, Canh Thuận x 20.000.000

9 2 Đoàn Văn Ly 1983 Canh Tiến, Canh Liên x 20.000.000

IV HUYỆN VĨNH THẠNH 5 100.000.000

10 1 Võ Văn Vân 1963 An Ngoại, Vĩnh Thịnh x 20.000.000

11 2 Lê Văn Muộn 1989 Vĩnh Định, Vĩnh Thịnh x 20.000.000

12 3 Phạm Thị Hồng Trinh 1983 Vĩnh Thái, Vĩnh Thịnh x 20.000.000

13 4 Nguyễn Công Tiền 1957 Vĩnh Hòa, Vĩnh Thịnh x 20.000.000

14 5 Nguyễn Đức Hùng 1953 Vĩnh Hòa, Vĩnh Thịnh x 20.000.000

14 280.000.000Tổng cộng 

Phụ lục 1

DANH SÁCH HỘ NGHÈO CÓ NHÀ Ở CHÍNH DUY NHẤT BỊ SẬP, TRÔI  HOÀN TOÀN

DO MƯA, BÃO SỐ 9, 10, 12 NĂM 2020 GÂY RA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /          /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)
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